
Mã hiệu: MB06-QT.CARD/12 Lần ban hành: 03  Trang số: 1/1

Tên đơn vị: TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA

1 TRAN THI BICH HOP 0 19035031763011 Techcombank Hà Nội

2 HA THANH THUY 0 19035031776014 Techcombank Hà Nội

3 NGUYEN THI THAI HAU 0 19035031745011 Techcombank Hà Nội

4 TRAN MANH HUNG 0 11124951884017 Techcombank Hà Nội

5 NGUYEN THI HUONG 0 19035031790017 Techcombank Hà Nội

6 NGUYEN THI NGOC 

PHUONG
0 19030002791010 Techcombank Hà Nội

7 CHU THI ANH TUYET 0 19035031758016 Techcombank Hà Nội

8 PHAM THI NGOC HUYEN 0 19035031748010 Techcombank Hà Nội

9 NGUYEN THANH DO 0 19035031717018 Techcombank Hà Nội

10 PHUNG THI NGOAN 0 19035031771012 Techcombank Hà Nội

11 KHONG THI HUYEN 0 19035031770016 Techcombank Hà Nội

12 NGUYEN THI PHUONG 

MAI
0 19035031718014 Techcombank Hà Nội

13 HA THI THAM 0 19035031751011 Techcombank Hà Nội

14 BUI HUY HIEU 0 19035031720019 Techcombank Hà Nội

15 HOANG THI BICH 

THUONG
0 19035031728011 Techcombank Hà Nội

16 LUU HONG XUAN 0 19035031785013 Techcombank Hà Nội

17 DO THI NU 0 19035031768011 Techcombank Hà Nội

18 NGO THI MINH PHU 0 19035031753014 Techcombank Hà Nội

19 DO THI THU HUYEN 0 19035031721015 Techcombank Hà Nội

20 PHAM THI LAN HUONG 0 19035031794012 Techcombank Hà Nội

21 LE THI THU HANG 0 19023304670011 Techcombank Hà Nội

22 TRAN THI THANH HAI 0 19035031737019 Techcombank Hà Nội

23 MAI THI THU HA 0 19035031740011 Techcombank Hà Nội

24 TONG THI THOA 0 19035031746018 Techcombank Hà Nội

25 NGUYEN THI THUY NGA 0 19035031779013 Techcombank Hà Nội

26 NGUYEN MINH THU 0 19035031754010 Techcombank Hà Nội

27 DUONG QUYNH PHUONG 0 19035031727013 Techcombank Hà Nội

28 DOAN THANH NHAN 0 19035031781018 Techcombank Hà Nội

29 NGUYEN PHUONG NGA 0 19035031775018 Techcombank Hà Nội

30 NGUYEN NGOC HOAN 0 19035031738015 Techcombank Hà Nội

31 VU VAN DAI 0 19024550869028 Techcombank Hà Nội

32 NGUYEN VAN TUONG 0 19034702008010 Techcombank Hà Nội
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33 LAM THI BICH DUNG 0 19021899214011 Techcombank Hà Nội

34 NGUYEN THU THUY 0 19035031786011 Techcombank Hà Nội

35 LUONG THI KIM THANH 0 19035031774011 Techcombank Hà Nội

36 NGUYEN THI XUAN DIEM 0 19035031757011 Techcombank Hà Nội

37 VU THI THU HIEN 0 19035031755017 Techcombank Hà Nội

38 NGUYEN TUYET TRANG 0 19031901125019 Techcombank Hà Nội

39 NGUYEN THI HIEP 0 19035031762013 Techcombank Hà Nội

40 LE PHUONG MAI 0 19035031735016 Techcombank Hà Nội

41 BUI VAN DIEU 0 19035031795019 Techcombank Hà Nội

42 VU THI LAN 0 19035031807017 Techcombank Hà Nội

43 VU THI PHUONG NAM 0 19035031724014 Techcombank Hà Nội

44 NGUYEN HUONG LY 0 19035031760010 Techcombank Hà Nội

45 TRAN THI HANH 0 19033752411022 Techcombank Hà Nội

46 DOAN THI HUE 0 19035031739011 Techcombank Hà Nội

47 NGUYEN THI TUYET LAN 0 19035031759012 Techcombank Hà Nội

48 NGUYEN THI PHUONG 

THAO
0 19035031766019 Techcombank Hà Nội

49 BUI THI LANH 0 109004955879 Vietinbank Hà Nội

50 PHAN THI HUONG MAI 0 19035031732017 Techcombank Hà Nội

51 PHAM VIET ANH 0 19035031767015 Techcombank Hà Nội

52 PHAM LE PHUONG ANH 0 19023866063037 Techcombank Hà Nội

53 TRINH THI THU HUONG 0 19035031736012 Techcombank Hà Nội

54 NGUYEN THI VAN ANH 0 19035031733013 Techcombank Hà Nội

55 VU THI NGOC LAN 0 19035031782014 Techcombank Hà Nội

56 NGUYEN THI THU HOAI 0 19035031756013 Techcombank Hà Nội

57 NGUYEN KIM CHI 0 13320607792015 Techcombank Hà Nội

58 HOANG MINH HIEN 0 19035031742012 Techcombank Hà Nội

59 DINH THUY LINH 0 19028498771011 Techcombank Hà Nội

60 DAO THI LAN 0 19030186920020 Techcombank Hà Nội

61 NGUYEN THI PHUONG 

ANH
0 19035031778017 Techcombank Hà Nội

62 PHAM VAN HONG 0 19035031780011 Techcombank Hà Nội

63 KIEU THI THU 0 19035031730014 Techcombank Hà Nội

64 PHAN HUU MINH 0 19032272230013 Techcombank Hà Nội

65 TRINH THI THU HUYEN 0 19035031726017 Techcombank Hà Nội

66 TRAN THI CAY 0 19035031722011 Techcombank Hà Nội

67 NGO THU LOAN 0 19024246674016 Techcombank Hà Nội

68 HOANG HUU TINH 0 19035031723018 Techcombank Hà Nội

69 DAM VAN THI 0 19035031719010 Techcombank Hà Nội

70 KIEU XUAN THUY 0 19035031805014 Techcombank Hà Nội

71 TRUONG VAN LU 0 19024951831015 Techcombank Hà Nội

72 TRAN ANH TUAN 0 19035031801019 Techcombank Hà Nội

73 HOANG THI THANH 

HUONG
0 19035031741016 Techcombank Hà Nội

74 NGUYEN THI THANH HOA 0 19035031797011 Techcombank Hà Nội

75 DOAN THI MINH PHUONG 0 19035031800012 Techcombank Hà Nội

76 VU THI NGOC THUY 0 19035031799014 Techcombank Hà Nội

77 NGUYEN THI LE HA 0 19026334230015 Techcombank Hà Nội

78 NGUYEN THI BICH NGA 0 19020995619018 Techcombank Hà Nội

79 HOANG THI NGOC HA 0 19035031806010 Techcombank Hà Nội

80 PHAM THUY LINH 0 19035031731010 Techcombank Hà Nội
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81 DO THI PHUONG BAC 0 19035031773015 Techcombank Hà Nội

82 VUONG THI THUY 0 19035031752018 Techcombank Hà Nội

83 NGO THI HANG 0 19035031725010 Techcombank Hà Nội

84 NGUYEN THI DUC 0 19034639073011 Techcombank Hà Nội

85 TRAN THI KIM HOA 0 19035031803011 Techcombank Hà Nội

86 CHU THI THU HA 0 19035031804018 Techcombank Hà Nội

87 NGUYEN THI HUYEN 

THANH
0 19035031793016 Techcombank Hà Nội

88 NGUYEN THI BICH HA 0 19022390041017 Techcombank Hà Nội

89 NGO PHUONG HAI 0 19035031791013 Techcombank Hà Nội

90 HOANG QUOC DINH 0 19035031761017 Techcombank Hà Nội

91 PHAM THI TUYET THANH 0 19028309375011 Techcombank Hà Nội

92 DO THI HUONG 0 19035031802015 Techcombank Hà Nội

93 PHAM THI NGOC DIEP 0 19035031788012 Techcombank Hà Nội

94 NGUYEN HUU CHI 0 19035031787016 Techcombank Hà Nội

95 LE QUANG CAU 0 19035031716011 Techcombank Hà Nội

96 NGUYEN THI THUY LINH 0 19035031743019 Techcombank Hà Nội

97 NGUYEN THI HONG MINH 0 19027924239014 Techcombank Hà Nội

98 PHAM THI MINH NGUYET 0 19035031789019 Techcombank Hà Nội

99 NGUYEN THI DONG 0 19035031796015 Techcombank Hà Nội

100 PHAN HUU VIET 0 19035031747014 Techcombank Hà Nội

101 TRUONG TUAN OANH 0 19035031764016 Techcombank Hà Nội

102 LE THUY HAI 0 10520676076011 Techcombank Hà Nội

103 NGUYEN HAI SƠN 0 101004426332 Vietinbank Hà Nội

104 NGUYEN THỊ VY 0 102007090766 Vietinbank Hà Nội

TỔNG CỘNG 0

0

Chủ tài khoản

Số món tiền chuyển (Bằng số: 104), (Bằng chữ: Một trăm lẻ tư món )

Kế toán trưởng            Kế toán viên            Kiểm soát

Tổng số tiền chuyển (Bằng số: 
 (Bằng chữ: Năm trăm sáu mươi chín triệu, một trăm bốn mươi bảy 

ngàn, bảy trăm bốn mươi hai đồng./.)

Chúng tôi cam kết và chịu trách nhiệm về phần mình về lệnh chuyển tiền này.

      Phần dành cho đơn vị chuyển tiền          Phần dành cho Ngân hàng

(Ngày hạch toán …./…../20….)

Đề nghị ngân hàng trích ở tài khoản số: 19135005468012 tại  Ngân hàng cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Cát 

Linh để thanh toán gốc và phí liên quan đến lệnh chuyển tiền này.
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